TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 16: từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2021

TIẾT 1-BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tiếp theo)
[bookmark: _GoBack]Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=677uiPh8CF0
II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
1. Nhà Hồ thành lập
- Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
[image: Những cải cách của Hồ Quý Ly cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV]- Quốc hiệu Đại Việt đổi thành Đại Ngu.
2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly
- Chính trị:
+ Cải tổ hàng ngũ võ quan.
+ Cải cách bộ máy chính quyền các cấp.
- Kinh tế, tài chính:
+ Phát hành tiền giấy.
+ Ban hành chính sách hạn điền.
+ Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
- Xã hội: ban hành chính sách “hạn nô”.
- Văn hóa, giáo dục:
+ Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.
+ Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.
+ Sửa lại chế độ thi cử, học tập.
- Quân sự: thực hiện một số biện pháp tăng cường, củng cố quân sự, quốc phòng.Hồ Quý Ly

3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly
* Ý nghĩa:
- Hạn chế tập trung ruộng đất vào tay quý tộc, địa chủ. 
- Tăng nguồn thu nhập nhà nước.
- Tăng cường quyền lực nhà nước quân chủ.
* Hạn chế:
- Chưa triệt để, chưa phù hợp tình hình thực tế.	
- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của nhân dân.
TIẾT 2- LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG II: VÙNG ĐẤT SÀI GÒN TỪ KHI HÌNH THÀNH ĐẾN THẾ KỈ XIX
BÀI 2: BUỔI ĐẦU KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT SÀI GÒN
I. Vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh lịch sử đến thế kỉ XV
- Khoảng thiên niên kỉ II TCN, con người đã có mặt trên vùng đất Sài Gòn ngày nay.
- Họ biết làm nông nghiệp, làm đồ gốm, săn bắn, đánh cá, làm đẹp….
- Một xã hội có tính văn hóa cao xuất hiện.
II. Quá trình người Việt “mang gươm đi mở cõi”
a)Tiến về rừng rậm hoang vu:
- Thế kỉ XV-XVI, một bộ phận người Việt đi về phương Nam kiếm sống.
- Đầu thế kỉ XVII, các chúa Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam.
b)Người Việt “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”
- Để mưu sinh, họ phải tiến hành phá rừng, vỡ đất, làm nông nghiệp trồng hoa màu.
- Họ đã cùng hợp sức chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên.
Học sinh viết tất cả nội dung ở trên vào tập.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?
   A. Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.
   B. Phân chia lại các đơn vị hành chính trong toàn quốc và quy định công việc cụ thể của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.
   C. Thay đổi toàn bộ các quan lại trong triều bằng những người họ hàng thân thích của mình.
   D. Lược bỏ các đơn vị hành chính cấp địa phương như huyện, xã.
Câu 2: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?
   A. Chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, già trẻ.
   B. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
   C. Quy định lại biểu thuế đinh tất cả những người có ruộng và không có ruộng đều phải nộp.
   D. Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.
Câu 3: Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?
   A. Năm 1399.   	B. Năm 1400. 	C. Năm 1406.   	D. Năm 1407.
Câu 4: Tên gọi của nước ta dưới thờ Hồ là gì?
A. Đại Việt.	 B. Đại Nam.		 C. Đại Ngu. 		 D. Đại Cồ Việt.
Câu 5: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?
   A. Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.
   B. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
   C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
   D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, Hồ Quý Ly cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.
Câu 6: Hạn chế trong cải cách của Hồ Quý Ly là:
A.Chưa triệt để, chưa phù hợp tình hình thực tế.
B.Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của nhân dân.
C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.
    D. Cả 2 đáp án trên đều sai.
Câu 7: Người Việt đã có mặt trên vùng đất Sài Gòn ngày nay vào:
A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN.	 		B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN.
C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.	           D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN.
Câu 8: Vùng đất Sài Gòn trước thế kỉ XVI có đặc điểm gì?
    A. Là vùng lầy lội, kênh rạch chằng chịt.
    B. Rừng rậm hoang vu, lau sậy trắng xóa, đầy thú dữ. 
C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.
    D. Cả 2 đáp án trên đều sai.
Câu 9: Các chúa Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam vào:
A. Đầu thế kỉ XV.	B. Đầu thế kỉ XVI.
C. Đầu thế kỉ XVII.	D. Đầu thế kỉ XVIII.
Câu 10: Để mưu sinh từ thế kỉ XVI-XVII, người Việt đã: 
    A. Tiến hành phá rừng, vỡ đất.
    B. Làm nông nghiệp trồng hoa màu.
    C. Hợp sức chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên.
    D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi và làm bài đầy đủ vào tập.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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